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Mở rộng vốn từ về thành thị, nông thôn; Biện pháp so sánh. 

A. MỞ RỘNG VỐN TỪ THÀNH THỊ - NÔNG THÔN 

Bài 1: Phân loại các từ ngữ sau vào 2 nhóm (Nông thôn và Thành thị): 

nhà cao tầng, ruộng lúa, siêu thị, máy cày, đèn cao áp, con trâu, ngã tư đường, 

đường đất, xe buýt, vườn cây, trung tâm thương mại, giếng nước. 

- Nhóm Nông thôn: 

.................................................................................................................................  

................................................................................................................................. 

- Nhóm Thành thị: 

.................................................................................................................................  

................................................................................................................................. 

Bài 2: Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc (nhộn nhịp, thanh bình, rực rỡ, hối hả) 
điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: 

Vào mỗi kỳ nghỉ hè, em đều rất thích về thăm quê nội. Không khí ở làng quê 
thật (1) .................... với tiếng chim hót líu lo trên những vòm cây. Khác hẳn với 
cuộc sống (2) .................... ở thành phố, nơi dòng người luôn di chuyển (3) 
.................... dưới những ánh đèn đường (4) .................... khi đêm về. 

Bài 3: Nối từ ngữ ở cột A sao cho phù hợp với nội dung ở cột B: 

Cột A Cột B 

1. Người nông dân ở quê em rất... a) tấp nập, đông đúc người qua lại. 

2. Cuộc sống ở thành phố luôn... b) mộc mạc, hiền lành và chất phác. 

3. Phố xá vào ban đêm... c) rực rỡ sắc màu bởi hàng ngàn ánh 

đèn. 



Đáp án: ....................................................................................................................... 

Bài 4: Viết từ 3 - 5 câu kể về một chuyến đi chơi (hoặc quan sát) của em ở nông 
thôn hoặc thành thị, trong đó có sử dụng ít nhất 3 từ ngữ thuộc chủ đề đã học. 

Bài làm: 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

B. BIỆN PHÁP SO SÁNH 

Bài 5: Tìm sự vật được so sánh (Sự vật 1), từ so sánh và sự vật dùng để so sánh 
(Sự vật 2) trong các câu sau: 

1. Tán cây bàng xòe rộng như một chiếc ô xanh khổng lồ. 
2. Tiếng suối chảy róc rách tựa tiếng đàn hát xa xăm. 
3. Những đốm hoa phượng đỏ rực giống như những ngọn lửa nhỏ trên cành. 
 

STT Sự vật 1 Đặc điểm so sánh Từ so sánh Sự vật 2 

1     

2     

3     

 
Bài 6: Điền các từ so sánh thích hợp (như, là, tựa như, giống như) vào chỗ trống: 

a) Đám mây trắng xốp trôi nhẹ nhàng ................. những cụm bông gòn. 
b) Mặt hồ mùa thu phẳng lặng ................. một tấm gương khổng lồ. 



c) Thầy cô ................. người lái đò cần mẫn đưa chúng em đến bến bờ tri thức. 
Bài 7: Đọc các gợi ý và đặt câu so sánh phù hợp: 

a) Miêu tả tiếng hót của chim sơn ca. 
   → 
................................................................................................................................. 
b) Miêu tả tán cây xà cừ vào mùa hè. 
   → 
................................................................................................................................. 

Bài 8: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 6 câu) miêu tả một cảnh đẹp mà em 
yêu thích (cảnh biển, cảnh đồng quê, hoặc phố xá), trong đó có sử dụng ít nhất 2 
câu có biện pháp so sánh. Gạch chân dưới các câu so sánh đó. 

Bài làm: 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 


